
T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3 4 5
Nhựa Cành B Đốt được Không thu 

gom

6 7 8 9 10 11 12
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

13 14 15 16 17 18 19
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

20 21 22 23 24 25 26
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

27 28 29 30
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3 4 5 6 7
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

8 9 10 11 12 13 14
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

15 16 17 18 19 20 21
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

22 23 24 25 26 27 28
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

29 30
Không thu 

gom Đốt được

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3
Đốt được Không thu 

gom

4 5 6 7 8 9 10
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

11 12 13 14 15 16 17
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

18 19 20 21 22 23 24
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

25 26 27 28 29 30 31
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

2026 Lịch thu gom rác, rác tài nguyên ①

Tháng 4 Tháng 5

Tháng 6

Khu vực Nakatsu 2

Đem rác đến 
Nhà  

máy Vệ sinh

Thứ Hai ~ 
thứ Sáu 9:00 –11:30 13:00 –16:30

Thứ Bảy 9:00 –11:30 Nhà máy Vệ sinh thị trấn Aikawa
Điện thoại: 281-2258  

hoặc  281-2811
1656-2 Mimase, Aikawa-machi

Địa chỉ liên hệ

ベトナム語

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

● Bỏ rác từ sáng sớm cho đến 8:30 sáng ngày thu gom ở nơi tập kết rác.
● �Bỏ rác ở nơi tập kết rác được quy định ở khu vực bạn đang sinh sống.  

(Không bỏ rác ở nơi tập kết rác của khu vực khác.)
● Phân loại đàng hoàng và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.
● Các doanh nghiệp không được bỏ rác ở nơi tập kết rác.

Quy định và phép lịch sự khi bỏ rác

Đốt được  
Waste T.3 T.6

Tài nguyên A
● Giấy  ● Hộp bằng giấy  ● Chai  

● Rác không đốt được  ● Pin sạc cỡ nhỏ  
● Pin khô  ● Miếng xốp

Cách 
tuần
T.5

Tài nguyên B
● Lon  ● Chai nhựa  ● Quần áo cũ

Cách 
tuần
T.5

Cành Waste
Cách 
tuần
T.4

Nhựa Container/
Packaging T.4



T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3 4 5
Nhựa A Đốt được Không thu 

gom

6 7 8 9 10 11 12
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

13 14 15 16 17 18 19
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

20 21 22 23 24 25 26
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

27 28 29 30 31
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3 4 5 6
Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 

gom

7 8 9 10 11 12 13
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

14 15 16 17 18 19 20
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

21 22 23 24 25 26 27
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

28 29 30
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2
Không thu 

gom

3 4 5 6 7 8 9
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

10 11 12 13 14 15 16
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

17 18 19 20 21 22 23
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

24 25 26 27 28 29 30
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

31
Không thu 

gom

2026 Lịch thu gom rác, rác tài nguyên ②

Tháng 7 Tháng 8

Tháng 9

Khu vực Nakatsu 2

Đem rác đến 
Nhà  

máy Vệ sinh

Thứ Hai ~ 
thứ Sáu 9:00 –11:30 13:00 –16:30

Thứ Bảy 9:00 –11:30 Nhà máy Vệ sinh thị trấn Aikawa
Điện thoại: 281-2258  

hoặc  281-2811
1656-2 Mimase, Aikawa-machi

Địa chỉ liên hệ

ベトナム語

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

● Bỏ rác từ sáng sớm cho đến 8:30 sáng ngày thu gom ở nơi tập kết rác.
● �Bỏ rác ở nơi tập kết rác được quy định ở khu vực bạn đang sinh sống.  

(Không bỏ rác ở nơi tập kết rác của khu vực khác.)
● Phân loại đàng hoàng và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.
● Các doanh nghiệp không được bỏ rác ở nơi tập kết rác.

Quy định và phép lịch sự khi bỏ rác

Đốt được  
Waste T.3 T.6

Tài nguyên A
● Giấy  ● Hộp bằng giấy  ● Chai  

● Rác không đốt được  ● Pin sạc cỡ nhỏ  
● Pin khô  ● Miếng xốp

Cách 
tuần
T.5

Tài nguyên B
● Lon  ● Chai nhựa  ● Quần áo cũ

Cách 
tuần
T.5

Cành Waste
Cách 
tuần
T.4

Nhựa Container/
Packaging T.4



T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3 4
B Đốt được Không thu 

gom

5 6 7 8 9 10 11
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

12 13 14 15 16 17 18
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

19 20 21 22 23 24 25
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

26 27 28 29 30 31
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không 
thu gom

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3 4 5 6
Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 

gom

7 8 9 10 11 12 13
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

14 15 16 17 18 19 20
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

21 22 23 24 25 26 27
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

28 29 30 31
Không thu 

gom Đốt được Không thu 
gom

Không thu 
gom

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1
Không 

thu gom

2 3 4 5 6 7 8
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

9 10 11 12 13 14 15
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

16 17 18 19 20 21 22
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

23 24 25 26 27 28 29
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

30
Không thu 

gom

2026 Lịch thu gom rác, rác tài nguyên ③

Tháng 10 Tháng 11

Tháng 12

Chúng tôi sẽ thông báo trên tạp chí quảng bá tháng 12 của thị trấn và trang web 
của thị trấn về lịch đem rác đến Nhà máy Vệ sinh vào cuối năm và đầu năm.

Khu vực Nakatsu 2

Đem rác đến 
Nhà  

máy Vệ sinh

Thứ Hai ~ 
thứ Sáu 9:00 –11:30 13:00 –16:30

Thứ Bảy 9:00 –11:30 Nhà máy Vệ sinh thị trấn Aikawa
Điện thoại: 281-2258  

hoặc  281-2811
1656-2 Mimase, Aikawa-machi

Địa chỉ liên hệ

ベトナム語

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

● Bỏ rác từ sáng sớm cho đến 8:30 sáng ngày thu gom ở nơi tập kết rác.
● �Bỏ rác ở nơi tập kết rác được quy định ở khu vực bạn đang sinh sống.  

(Không bỏ rác ở nơi tập kết rác của khu vực khác.)
● Phân loại đàng hoàng và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.
● Các doanh nghiệp không được bỏ rác ở nơi tập kết rác.

Quy định và phép lịch sự khi bỏ rác

Đốt được  
Waste T.3 T.6

Tài nguyên A
● Giấy  ● Hộp bằng giấy  ● Chai  

● Rác không đốt được  ● Pin sạc cỡ nhỏ  
● Pin khô  ● Miếng xốp

Cách 
tuần
T.5

Tài nguyên B
● Lon  ● Chai nhựa  ● Quần áo cũ

Cách 
tuần
T.5

Cành Waste
Cách 
tuần
T.4

Nhựa Container/
Packaging T.4



T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3
Không thu 

gom
Không thu 

gom

4 5 6 7 8 9 10
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

11 12 13 14 15 16 17
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

18 19 20 21 22 23 24
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

25 26 27 28 29 30 31
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3 4 5 6 7
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

8 9 10 11 12 13 14
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

15 16 17 18 19 20 21
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

22 23 24 25 26 27 28
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN

1 2 3 4 5 6 7
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

8 9 10 11 12 13 14
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

15 16 17 18 19 20 21
Không thu 

gom Đốt được Nhựa A Đốt được Không thu 
gom

22 23 24 25 26 27 28
Không thu 

gom Đốt được Nhựa Cành B Đốt được Không thu 
gom

29 30 31
Không thu 

gom Đốt được Nhựa

2026 Lịch thu gom rác, rác tài nguyên ④

Tháng 1 2027 Tháng 2 2027

Tháng 3 2027

Khu vực Nakatsu 2

Đem rác đến 
Nhà  

máy Vệ sinh

Thứ Hai ~ 
thứ Sáu 9:00 –11:30 13:00 –16:30

Thứ Bảy 9:00 –11:30 Nhà máy Vệ sinh thị trấn Aikawa
Điện thoại: 281-2258  

hoặc  281-2811
1656-2 Mimase, Aikawa-machi

Địa chỉ liên hệ

ベトナム語

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

Ví dụ
Đốt được ...Rác đốt được

A ...Tài nguyên A

Cành ...Cành cây đã tỉaB ...Tài nguyên B

Nhựa ...Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

● Bỏ rác từ sáng sớm cho đến 8:30 sáng ngày thu gom ở nơi tập kết rác.
● �Bỏ rác ở nơi tập kết rác được quy định ở khu vực bạn đang sinh sống.  

(Không bỏ rác ở nơi tập kết rác của khu vực khác.)
● Phân loại đàng hoàng và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.
● Các doanh nghiệp không được bỏ rác ở nơi tập kết rác.

Quy định và phép lịch sự khi bỏ rác

Đốt được  
Waste T.3 T.6

Tài nguyên A
● Giấy  ● Hộp bằng giấy  ● Chai  

● Rác không đốt được  ● Pin sạc cỡ nhỏ  
● Pin khô  ● Miếng xốp

Cách 
tuần
T.5

Tài nguyên B
● Lon  ● Chai nhựa  ● Quần áo cũ

Cách 
tuần
T.5

Cành Waste
Cách 
tuần
T.4

Nhựa Container/
Packaging T.4


